
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:     42  /TTr-VPĐKĐĐ, ngày   10   /   01  /2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng

Ghi
chú

1 Trần Thị Tam DA 619445 14-06-2021 TT Đăk Hà 531 50 2016,9 ODT+CLN
2 Hộ ông (bà) Đinh Thị Hiền Đ 509191 15-03-2004 TT Đăk Hà 37 26 200 T
3 Hộ ông (bà) Vũ Song Hoan X 144981 30-06-2003 TT Đăk Hà 69 12 402 T+Vườn
4 Hoàng Thị Hường AP 652542 09-09-2009 TT Đăk Hà 32(C) 17 421,5 ODT
5 Phan Thanh Trường AM 386075 26-08-2008 Đăk Hring 50(Đ) 53 250 ONT
6 Hộ ông (bà) Trần Hậu Thân X 149942 25-07-2003 Đăk La 08a 55 10.038 HNK
7 Hộ ông (bà) Nguyễn Tông Lăng Đ 509523 15-03-2004 TT Đăk Hà 39 15 1.075 T+Vườn
8 Hộ ông (bà) Y Bôl U 601358 23-11-2001 Ngọk Réo 12 39 2231 T+Vườn
9 Hộ ông (bà) Bùi Đình Không T 849555 16-11-2001 Hà Mòn 08 28 4058 CN

10 Nguyễn Bá Lộc G 179550 08-07-1997 Hà Mòn 210 05 360 TC
11 Hộ ông (bà) Phạm Bá Vụ T 934184 25-09-2001 Đăk La 01 14B 12385 CN

12 Hộ ông (bà) Trần Mến U 539630 23-11-2001 Ngọk Wang 29b, 20, 26,
43, 59 54, 55, 70 28524 T+V+ĐRM+LN

13 Hộ ông (bà) Đồng Văn Học Đ 509434 15-03-2004 TT Đăk Hà 264 36 1.921 T+Vườn
14 Bùi Thị Rộng AK 511658 28-09-2007 Ngọc Wang 57e 41 4.824 NN
15 Hộ ông (bà) Y Bin U 539322 23-11-2001 Ngọk Wang 49 48 4583 T+Vườn
16 Nguyễn Văn Tuấn BK 147622 24-09-2012 TT Đăk Hà 89 60 13.320 NN
17 Nguyễn Duy Bá - Đinh Thị Hiền BX 041580 10-08-2015 Ngọc Wang 73 05 15.868 CLN
18 Nguyễn Duy Bá - Đinh Thị Hiền BM 986024 30-05-2013 Ngọc Wang 16 83 34.106,8 NN
19 A Phel - Y Đui BX 020586 05-11-2014 Đăk Long 255 56 20229,6 CHN
20 Hộ ông (bà) Nguyễn Văn Bằng T 888653 16-11-2001 Hà Mòn 02 22 7839 CN
21 Phạm Quốc Thái - Hà Thị Bích Thoa CĐ 389969 03-05-2017 Đăk La 129 06 8070 CLN
22 Hộ ông A Thơr P 032839 12-08-1999 Ngok Réo 23 19 10040 ĐM
23 Hộ ông (bà) Lê Quang Yên U 539759 23-11-2001 Ngọk Wang 52b 16 19176 LN

24 Hộ bà Y Hinh N 364846 27-03-1999 Đăk La 13, 14, 22,
01 39, 40 58110 CN

25 Đỗ Xuân Vững - Nguyễn Thị Thu Hà CU 200163 14-01-2020 TT Đăk Hà 321 5 227,5 ODT
26 Phạm Văn Nam - Trần Thị Hoa DH 971650 22-09-2022 Đăk Hring 258 140 558 ONT
27 A - Them AG 256348 05-04-2006 Đăk Mar 31 04 2.673 ONT+NN
28 Bùi Thị Lê A0 568820 19-12-2008 Hà Mòn 34; 42 63 2.906 CLN
29 Đoàn Công Trực - Phạm Thị Len BD 251570 20-09-2010 Hà Mòn 93 28 4665 NN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Nguyễn Văn Nam - Nguyễn Thị Ngọc Nương DA 764773 28-07-2021 Đăk La 106 41 13509,5 ONT+CHN
31 Bùi Thị Thủy AK 518241 30-08-2007 Đăk La 7b 02 527,5 ONT+NN
32 Hộ ông (bà) Hoàng Thị Tẫn T 888685 16-11-2001 Hà Mòn 04 30 12.603 ĐM
33 Lương Văn Thể - Hoàng Thị Nghìn CQ 881859 13-03-2019 Hà Mòn 746, 747 16 21154,1 CLN
34 Nguyễn Minh Trung - Trần Thị Thìn BA 238226 07-06-2010 TT Đăk Hà 97 11 6240 NN
35 Nguyễn Thị Thanh Nga BH 561820 06-03-2012 Đăk Hring 134 29 378 ONT+NN
36 Đinh Văn Đạt - Đặng Thị Ảnh BD 380510 19-01-2011 Hà Mòn 29 4 11760 NN
37 A Meoh - Y Byưng BT 350088 16-10-2014 Đăk La 274, 293 34 1607,2 TL
38 Hộ ông Nguyễn Hồng Thanh N 533274 08-06-1999 Đăk La 09 53 14.270 LN
39 Hộ ông A - Đriuh R 979362 22-12-2000 Đăk La 95, 55 3, 7 3818 TC+KTV+1 lúa
40 Nguyễn Bá Long M 212612 15-01-1998 Đăk La 14 1A 4.250 TC+KTV
41 Lê Thị Quyên AP 844148 01-07-2009 TT Đăk Hà 117 40 1.150,5 ODT+NN
42 A Lỡi AK 511929 15-10-2007 Đăk Mar 11 01 1256 ONT+CLN
43 Hộ ông (bà) Trần Hữu Thân Đ 509136 15-03-2004 TT Đăk Hà 18 17 1.718 T+Vườn
44 Phạm Xuân Bằng - Nguyễn Thị Huế AI 458444 25-05-2007 TT Đăk Hà 10 C1 270 ODT
45 Vũ Văn Giáp - Trần Kim Yến DD 937184 23-03-2022 Hà Mòn 2, 3 32 11493,3 CLN
46 Hộ ông (bà) Đỗ Xuân Thiên X 144942 23-06-2003 TT Đăk Hà 132 11 178 T
47 Lý Thị Lan Phương T 924960 14-11-2001 Đăk Hring 22 32 191 T
48 Nguyễn Văn Thịnh W 681828 18-12-2003 Đăk Pxi 36 1 607 T Vườn

49 Phạm ngọc Tấn
Dương Thị Phú A Đ 925832 18-10-2006 Đăk Hring 14 13 8661 CLN

50 Nguyễn Minh Giám W 681235 15-01-2003 TT Đăk Hà 84 54 2365 T Vườn

51 Phạm Văn Điệp
Hoàng Thị Nguyên AM 494689 01-04-2008 TT Đăk Hà 38 16 271.25 ODT

NN
52 Nguyễn Thị Lĩnh Y 888971 06-11-2003 TT Đăk Hà 38 26 227.5 T
53 Hoàng Thị Nhự Y 888750 11-12-2003 TT Đăk Hà 134 18 5298 T Vườn

54 Nguyễn Xuân Biên
Nguyên Thị Vở AG 256258 04-05-2006 Đăk Mar 4 19 7552 NN

55 Phạm Văn Điệp
Hoàng Thị nguyên BM 984371 19-03-2013 Hà Mòn 7 2 1944 NN

56 Võ Thị Diệu DĐ 211254 17-08-2022 Đăk La 976 34 400 ONT
57 Phạm Tiến Cự T 888742 11-12-2003 TT Đăk Hà 33 2 4522 T Vườn
58 Nguyễn Thị Hồng Y 786534 22-10-2003 TT Đăk Hà 178 15 336 T Vườn
59 Nguyễn Đình Bao T 849331 16/.11/2001 Hà Mòn 52 35 147 T

60 Nguyễn Công Nhuận AC 932525 20-05-2005 Đăk Hring 16 0 1449 ONT
HNK

61 Phạm Văn Núi Y 888221 30-12-2003 Đăk Ring 30 C1 216 T
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62 Tạ Thị Dinh U 539534 23-11-2001 Ngok Wang 12 57 3834 ĐRM

63 Nguyễn Thanh Mạnh
Hà Thị Phương BX 041459 04-09-2015 TT Đăk Hà 12 270 ODT

64 Trần Bá Hồ
Nguyễn Thị Hà AN 281868 13-08-2008 TT Đăk Hà 177; 178; 172 33; 32 7676 CLN

65 Trương Văn Tuấn U 539741 23.11.2001 Ngok Wang 13; 41; 02;
05 19; 70; 71 17316 T; Vườn; ĐRM;

LN
66 Luân Văn Nét P 032750 12-08-1999 Ngok Wang 12; 13 8 27924 2L; CF
67 Thiều Thị Huân AN 242700 19-12-2008 Đăk Mar 4 185 17783 CLN
68 Nguyễn Thị Khoái R 167988 02-03-2000 Đăk Mar 4; 26 22 15010 CN

69 Đặng Hữu Hà
Nguyễn Thị Hồng CĐ 722237 23-12-2016 Hà Mòn 35 32 484.2 ONT

HNK

70 Đỗ Văn Thanh
Lê Thị Tuyết Nhung DH 860431 01-12-2022 Hà Mòn 801 16 600 ONT

71 Đỗ Văn Thanh
Lê Thị Tuyết Nhung DD 815528 22.12.2021 Hà Mòn 781 16 400 ONT

72 Phan Đức Thuyên CQ 947321 30.01.2019 TT Đăk Hà 211 4 123 ODT
73 Nguyễn Đắc Vĩnh BH 597134 19.01.212 Đăk Ring 24 13 4527 NN
74 Nguyễn Thị Khoái X 144865 02.06.2003 Đăk Mar 49 50 11 1602 T Vườn
75 Lê Ngọc Vững BA 235585 09.02.2010 Đăk Mar 63 6 3969 NN

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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